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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm (Design Principles for Underground Construction)
Mã số học phần: 7100118
Số tín chỉ: 02 (2-0-4)
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 30
Thực tập: 0
	; Bài tập: 0
; Đồ án: 0
	; Thực hành: 0
; Tự học: 60

	2. Đơn vị quản lý học phần
	

	2.1. Giảng viên giảng dạy:
	Mã giảng viên

	1. GS.TS. Võ Trọng Hùng
	0303-01

	2. GVC.TS. Đào Viết Đoàn
	0303-05

	3. GVC.TS. Đặng Trung Thành
	0303-09


2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:
- Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm 7100104
3.2. Môn học trước:
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Nguyên lý cơ bản xây dựng các loại công trình ngầm khác nhau.
4.1.2. Tổ chức xây dựng và thiết kế công trình ngầm.
4.1.3. Lý thuyết giải quyết các vấn đề cho các bài toán thiết kế CTN
4.1.4. Nguyên lý thiết kế kỹ thuật và thi công CTN và mỏ.
4.2. Kỹ năng: 
Có kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp thiết kế xây dựng công trình ngầm trên thực tế.
5. Tắt nội dung học phần:
Những kiến thức cơ bản-cơ sở về những nguyên lý thiết kế quá trình xây dựng các loại công trình ngầm khác nhau.
6. Cấu trúc học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần mở đầu
	Mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của học phần.
	1
	4.1.1

	Chương 1
	Tổ chức xây dựng và công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	3
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm chung về các phương pháp xây dựng xây dựng công trình ngầm
	
	

	1.2
	Công tác thiết kế và các bài toán kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
	
	

	1.3
	Phương pháp hệ thống sử dụng trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	1.4
	Tổ chức thiết  kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	Chương 2
	Các dạng và trình tự thiết kế
	7
	4.1.1
4.1.2

	2.1
	Các dạng thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	2.2
	Các giai đoạn của quá trình thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	2.3
	Các tài liệu gốc cho thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	2.4
	Các tài liệu quy trình, quy phạm xây dựng xây dựng công trình ngầm
	
	

	2.5
	Quá trình tìm kiếm thông tin cho thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	2.6
	Phân tích các dữ liệu, số liệu thiết kế ban đầu xây dựng công trình ngầm
	
	

	Chương 3
	Các phương pháp hình thành ý niệm kỹ thuật cho giải pháp thiết kế
	6
	4.1.1
4.1.2

	3.1
	Phương pháp tìm kiếm giải pháp thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.2
	Sử dụng tính sáng tạo trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.3
	Vấn đề thắng sức ỳ tâm lý trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.4
	Phương pháp tiếp cận nhóm trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.5
	Phương pháp đảo ngược trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.6
	Phương pháp sử dụng đặc tính tương tự trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.7
	Trí  tưởng tượng trong công tác thiết  kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	3.8
	Phương pháp nghiên cứu tổng hợp các hệ kết hợp mới trong thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	Chương 4
	Phương pháp phân tích kỹ thuật trong công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	5
	4.1.2 & 4.1.3

	4.1
	Các giai đoạn phân tích kỹ thuật chủ yếu trong công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	4.2
	Mô hình hoá trong công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	4.3
	Công tác tính toán trong công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	4.4
	Thử nghiệm, đánh giá, tổng hợp và đưa ra kết quả trong công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	Chương 5
	Tối ưu hoá thiết kế xây dựng công trình và hệ thống công trình ngầm
	4
	4.1.2
4.1.3

	5.1
	Các khái niệm cơ bản về tối ưu hoá trong công tác thiết kế
	
	

	5.2
	Các tiêu chuẩn tối ưu trong công tác thiết kế
	
	

	5.3
	Phương pháp so sánh phương án trong công tác thiết kế
	
	

	5.4
	Phương pháp đồ thị trong công tác thiết kế
	
	

	5.5
	Phương pháp toán tối ưu kinh điển trong công tác thiết kế
	
	

	5.6
	Phương pháp thống kê, các đại lượng ngẫu nhiên, độ tin cậy, mức độ phụ thuộc
	
	

	5.7
	Tính toán đặc tính hồi quy (phương trình hồi quy) và các công thức thực nghiệm
	
	

	5.8
	Các phương pháp nghiên cứu-khảo sát thao tác trong công tác thiết kế
	
	

	5.9
	Phương pháp lập chương trình tính toán trên máy tính điện tử trong công tác thiết kế
	
	

	5.10
	Phương pháp sơ đồ mạng trong công tác thiết kế
	
	

	5.11
	Phương pháp thực nghiệm trong công tác thiết kế
	
	

	Chương 6
	Nguyên lý thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công công trình ngầm
	4
	4.1.3
4.1.4

	6.1
	Nguyên lý thiết kế quy hoạch công trình ngầm
	
	

	6.2
	Nguyên lý lựa chọn và tính toán áp lực tác dụng lên công trình ngầm
	
	

	6.3
	Nguyên lý lựa chọn vật liệu và kết cấu chống giữ công trình ngầm
	
	

	6.4
	Nguyên lý tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm
	
	

	6.5
	Nguyên lý lựa chọn sơ đồ thi công công trình ngầm
	
	

	6.6
	Nguyên lý thiết kế thi công giếng đứng
	
	

	6.7
	Nguyên lý thiết kế thi công công trình ngầm nằm ngang và nằm nghiêng
	
	

	6.8
	Nguyên lý tính toán các thông số khoan nổ mìn khi thi công công trình ngầm
	
	

	6.9
	Nguyên lý lựa chọn thiết bị thi công và tính toán các thông số kỹ thuật cho các khâu chính trong chu kỳ thi công công trình ngầm
	
	

	6.10
	Nguyên lý thiết kế chu kỳ tổ chức thi công công trình ngầm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
· Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các tài liệu mới và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
    9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
10. Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Võ Trọng Hùng. Cơ sở thiết kế cấu tạo hệ thống công trình ngầm. Bài giảng Đại học. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội. 2003.
[2]. Trần Tuấn Minh. Giáo trình cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm. Xây dựng. 2014.
[3]. Trần Tuấn Minh. Xây dựng hệ thống tầu điện ngầm đô thị. NXB Xây dựng. 2015.
[bookmark: _GoBack]
10.2. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Tổ chức xây dựng và công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	6
	
	
	Ngoài giáo trình chính, sinh viên tìm và đọc tài liệu [1][2]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục
tài liệu tham khảo.

	2
	Chương 2. Các dạng và trình tự thiết kế
	14
	
	
	Ngoài giáo trình chính, sinh viên tìm và đọc tài liệu [1][2]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại  mục
tài liệu tham khảo.

	3
	Chương 3. Các phương pháp hình thành ý niệm kỹ thuật cho giải pháp thiết kế
	12
	
	
	Ngoài giáo trình chính, sinh viên tìm và đọc tài liệu [1][2]. Có thể tham khảo thêm tài liệu  tại  mục
tài liệu tham khảo.

	4
	Chương 4. Phương pháp phân tích kỹ thuật trong công tác thiết kế xây dựng công trình ngầm
	10
	
	
	Ngoài giáo trình chính, sinh viên tìm và đọc tài liệu [1][2]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo.

	5
	Chương 5. Tối ưu hoá thiết kế xây dựng công trình và hệ thống công trình ngầm
	12
	
	
	Ngoài giáo trình chính, sinh viên tìm và đọc tài liệu [1][2]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục
tài liệu tham khảo.

	6
	Chương 6. Nguyên lý thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công công trình ngầm
	6
	
	
	Ngoài giáo trình chính, sinh viên tìm và đọc tài liệu [1][2]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục
tài liệu tham khảo.

	
	Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh
	PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN




GVC.TS. Đặng Trung Thành
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